2


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NỘI VỤ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-SNV
	Điện Biên, ngày      tháng 6 năm 2026


 (
DỰ THẢO LẦN 2
)
 
TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk217655099][bookmark: _Hlk217654823] Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
		
			Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh Điện Biên dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành quyết định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao.
Luật Lưu trữ năm 2024, Nghị định số 113/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ, tài liệu lưu trữ số, hoạt động của Lưu trữ lịch sử và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lưu trữ tại địa phương.
Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền về hình thức và nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức thực hiện công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 
2. Cơ sở thực tiễn
Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên là nơi bảo quản tập trung tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Việc tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ thường xuyên và ngày càng yêu cầu cao về tính thống nhất, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên chưa có quy định cụ thể, thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực với nhiều quy định mới. Do đó, việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên là cần thiết nhằm:
- Cụ thể hóa các quy định của Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ lịch sử; 
-  Bảo đảm việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đúng quy định, phục vụ kịp thời nhu cầu công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân; 
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác tài liệu lưu trữ trực tuyến, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay; 
- Bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
- Bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.
- Quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
- Nâng cao hiệu quả phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
- Bảo đảm an toàn tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng
- Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn quản lý tại tỉnh Điện Biên.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 31/12/2025, Sở Nội vụ đã ban hành Tờ trình số 1318/TTr-SNV đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên; 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-CTUBND ngày 04/2/2026 về chấp thuận Danh mục Quyết định quy định nội dung được giao và đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2026;
Quá trình lấy ý kiến và công tác truyền thông chính sách theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Sở Nội vụ đã chủ động triển khai các hình thức sau:
- Truyền thông công khai trên môi trường số: Ngày 16/3/2026, Sở ban hành Văn bản số 922/SNV-TTLTLS đề nghị Trung tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà khách tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp truyền thông, đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Quyết định. Hệ thống đã thực hiện công khai thông tin rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://dienbien.gov.vn) trong thời gian từ ngày 17/3/2026 đến ngày 08/4/2026. Qua thời gian công khai truyền thông và lấy ý kiến, dự thảo Quyết định nhận được sự đồng thuận cao, không có ý kiến phản hồi trái chiều hoặc kiến nghị sửa đổi từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân."
- Lấy ý kiến qua văn bản: Ngày 24/3/2026 Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1038/SNV-TTLTLS gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu để tham gia ý kiến trực tiếp.
Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo số 930/BC-SNV ngày 28/4/2026 tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, ban ngành tỉnh; UBND các xã, phường tham gia góp ý. Sở Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Ngày 05/6/2026, Sở Nội vụ nhận được báo cáo số 1889/BC-STP của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.
Căn cứ báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã xây dựng Báo cáo số ……/BC-SNV ngày …/ 6 /2026 báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định vào dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.
Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
Sau khi tổng hợp ý kiến, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Căn cứ ý kiến thẩm định, Sở Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và trách nhiệm của cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ trong việc phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật.
b) Đối tượng áp dụng
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên (sau đây gọi chung là độc giả).
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4): 
Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; quản lý tài liệu lưu trữ và các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ.
Chương II. Khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ (từ Điều 5 đến Điều 11): 
Quy định về thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; trình tự, hình thức khai thác, sử dụng; các trường hợp từ chối cung cấp tài liệu; công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ; trích dẫn tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu, triển lãm; xuất bản ấn phẩm lưu trữ.
Chương III. Tổ chức thực hiện (từ Điều 12 đến Điều 14): 
Quy định trách nhiệm của các chủ thể quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế của Sở Nội vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Nội dung cơ bản
Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; thẩm quyền, trình tự, hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; các trường hợp từ chối cung cấp tài liệu; việc công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm, xuất bản và trích dẫn tài liệu lưu trữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; khen thưởng, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUY CHẾ VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Quy chế
- Về nhân sự: Sở Nội vụ bố trí đội ngũ viên chức làm công tác lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh có trình độ chuyên môn phù hợp, được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lưu trữ, số hóa tài liệu và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và  từng bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế.
- Cơ sở vật chất, kỹ thuật:  Hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được triển khai và tích hợp; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Sở Nội vụ đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Bảo đảm hệ thống kho lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn về bảo quản tài liệu; trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu như máy tính, máy scan, hệ thống tra cứu, phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ; từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
- Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác (nếu có), bảo đảm cho hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ.
- Cơ chế phối hợp: Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ theo đúng quy định pháp luật.
- Hệ thống văn bản và hướng dẫn: Bảo đảm đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành, quy trình nghiệp vụ cụ thể để triển khai Quy chế thống nhất, hiệu quả.
2. Thời gian trình thông qua/ban hành: 
Dự kiến trong quý II năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 1- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên; 2 - Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;  3 - Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức đối với dự thảo).
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Văn phòng Sở;
- Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ;
- Lưu: VT, TTLTLS.
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